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KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

           

                         Thừa Thiên Huế, ngày        tháng 2 năm 2017 

 

DANH SÁCH SV NHẬN CHỨNG CHỈ  

(SAU KHI ĐÃ ĐƯỢC ĐIỀU CHỈNH) 
 

STT Số hiệu Số vào sổ Họ và tên Thông tin điều chỉnh 

1. 051831 15/3715 Mai Thị Mỵ 28/7/1993 

2. 051832 15/3783 Trần Quốc Đạt 29/3/1993 

3. 051833 15/3806 Đỗ Duy Tâm Hưng Yên 

4. 051834 15/6202 Mai Thị Lành 26/01/1994 

5. 051835 16/1233 Trần Phước Hải Trần Phước Hải 

6. 051836 16/1392 Trần Thị Hồng Hoa Trần Thị Hồng Hoa 

7. 051837 16/0930 Nguyễn Minh Thúy Nguyễn Minh Thúy 

8. 051838 16/1536 Trần Văn Điệm Trần Văn Điệm 

9. 051839 16/1632 Nguyễn Mộng Hoài Thảo Nguyễn Mộng Hoài Thảo 

10. 051840 16/1659 Dương Thị Ánh Dương Thị Ánh 

11. 051841 16/1795 Lê Viết Tuyến Lê Viết Tuyến 

12. 051842 16/2037 Phan Thị Quỳnh Như Phan Thị Quỳnh Như 

13. 051843 16/2106 Nguyễn Thị Nguyên Thảo Nguyễn Thị Nguyên Thảo 

14. 051844 16/2437 Cao Thị Mỹ Dung Trung Bình Khá 

15. 051845 16/2693 Mai Thị Linh Mai Thị Linh 

16. 051846 16/2695 Văn Thị Hồng Loan Trung Bình Khá 

17. 051847 16/2996 Nguyễn Hữu Mạnh Nguyễn Hữu Mạnh 

18. 051848 16/3002 Nguyễn Thị Linh Dung Nguyễn Thị Linh Dung 



19. 051849 16/3021 Đinh Thị Huyến Đinh Thị Huyến 

20. 051850 16/3661 Trần Hoàng Tiết Trần Hoàng Tiết 

21. 051851 16/3717 Võ Thị Thùy Giang Võ Thị Thùy Giang 

22. 051852 16/3757 Phan Thị Tuyết Lê In phôi hỏng 

23. 051853 16/3758 Trương Thị Lệ In phôi hỏng 

24. 051854 16/4282 Nguyễn Thị Phương Lan Nguyễn Thị Phương Lan 

25. 051855 16/4354 Nguyễn Cửu Kiều Oanh 15/12/1995 

26. 051856 16/4492 Vỏ Thị Huệ Vỏ Thị Huệ 

27. 051857 16/4514 Mai Thị Mộng Lành Mai Thị Mộng Lành 

28. 051858 16/4547 Trần Thị Nhàn Trần Thị Nhàn 

29. 051859 16/4811 Hoàng Nhật Trường Hoàng Nhật Trường 

30. 051860 16/4869 Hoàng Thị Hạnh Tiên Hoàng Thị Hạnh Tiên 

31. 051861 16/4877 Nguyễn Thị Ly Sương Nguyễn Thị Ly Sương 

32. 051862 16/4551 Ngô Đào Yến Nhi Ngô Đào Yến Nhi 

D/s có 32 sinh viên./. 


